
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH GHI CHÚ

1 2154020002 Nguyễn Thành An DH21EC01 Kinh tế đầu tư

2 2154020003 Nguyễn Thùy An DH21EC01 Kinh tế đầu tư

3 2154020029 Bùi Đình Bằng DH21EC01 Kinh tế đầu tư

4 2154020036 Quảng Trương Hoàng Châu DH21EC01 Kinh tế đầu tư

5 2154020042 Trần Chí Cường DH21EC01 Kinh tế đầu tư

6 2154023003 Lê Thị Thanh Điểm DH21EC03 Kinh tế đầu tư

7 2154020046 VÕ THU DIỆU DH21EC01 Kinh tế đầu tư

8 2154020058 Lê Trần Dũ DH21EC01 Kinh tế đầu tư

9 2154020060 Trần Khánh Dư DH21EC01 Kinh tế đầu tư

10 2154020048 Phan Lê Nhật Duy DH21EC01 Kinh tế đầu tư

11 2154020056 Trần Thị Mỹ Duyên DH21EC01 Kinh tế đầu tư

12 2154020054 Trần Thị Kim Duyên DH21EC03 Kinh tế đầu tư

13 2154020053 Phạm Thị Duyên DH21EC01 Kinh tế đầu tư

14 2154020106 Phan Thị Ngọc Hân DH21EC01 Kinh tế đầu tư

15 2154020097 Phạm Yến Hằng DH21EC01 Kinh tế đầu tư

16 2154020116 Nguyễn Thị Hiền DH21EC01 Kinh tế đầu tư

17 2154020117 Lê Kim Hiếu DH21EC01 Kinh tế đầu tư

18 2154020151 Mai Thị Ngọc Hường DH21EC01 Kinh tế đầu tư

19 2154020157 Trần Huỳnh Khang DH21EC01 Kinh tế đầu tư

20 2154020153 Bùi Duy Khang DH21EC01 Kinh tế đầu tư

21 2154020162 Lê Trần Đăng Khoa DH21EC01 Kinh tế đầu tư
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH GHI CHÚ

22 2154020163 Trần Đăng Khoa DH21EC01 Kinh tế đầu tư

23 2154020175 Võ Thị Ngọc Lan DH21EC01 Kinh tế đầu tư

24 2154020180 Nguyễn Thị Liên DH21EC01 Kinh tế đầu tư

25 2154020194 Tống Khánh Linh DH21EC01 Kinh tế đầu tư

26 2154023012 Phạm Thị Diệu Linh DH21EC03 Kinh tế đầu tư

27 2051052075 Nguyễn Văn Lộc DH21EC03 Kinh tế đầu tư

28 2154020207 Lê Thị Thiên Lý DH21EC02 Kinh tế đầu tư

29 2154020210 PHẠM NHƯ MAI DH21EC02 Kinh tế đầu tư

30 2154020212 Nguyễn Tiến Mạnh DH21EC02 Kinh tế đầu tư

31 2154020220 Nguyễn Thị Hoa Mơ DH21EC02 Kinh tế đầu tư

32 2154020225 Nguyễn Cao Kiều My DH21EC02 Kinh tế đầu tư

33 2154020251 Trần Thị Nghĩa DH21EC02 Kinh tế đầu tư

34 2154020257 Nguyễn Bảo Ngọc DH21EC02 Kinh tế đầu tư

35 2154020261 Nguyễn Thị Phương Ngọc DH21EC02 Kinh tế đầu tư

36 2154020288 Tsằn Nguyễn Yến Nhi DH21EC02 Kinh tế đầu tư

37 2154020285 Phan Huỳnh Nhi DH21EC02 Kinh tế đầu tư

38 2154020282 Nguyễn Ngọc Yến Nhi DH21EC02 Kinh tế đầu tư

39 2154020301 PHẠM QUỲNH Như DH21EC02 Kinh tế đầu tư

40 2154023014 Trần Ngọc Kiều Oanh DH21EC03 Kinh tế đầu tư

41 2154020326 Trần Thị Bích Phượng DH21EC02 Kinh tế đầu tư

42 2154020338 Trần Thị Như Quỳnh DH21ECO2 Kinh tế đầu tư

43 2154020333 Lê Ngọc Quỳnh DH21ECO2 Kinh tế đầu tư

44 2154020343 Nguyễn Văn Sang DH21EC02 Kinh tế đầu tư

45 2154020344 Võ Thị Kim Sinh DH21EC02 Kinh tế đầu tư

46 2154020354 Võ Thanh Tâm DH21EC02 Kinh tế đầu tư

47 2154023016 Lưu Thị Thanh Tâm DH21EC03 Kinh tế đầu tư

48 2154020357 Trương Phạm Nhật Tân DH21EC02 Kinh tế đầu tư
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49 2154020377 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH21EC03 Kinh tế đầu tư

50 2154020360 Huỳnh Võ Thành DH21ECO3 Kinh tế đầu tư

51 2154020370 Nguyễn Thu Thảo DH21EC03 Kinh tế đầu tư

52 2154020372 PHAN THỊ THẢO DH21EC03 Kinh tế đầu tư

53 2154020384 Nguyễn Minh Thiệt DH21EC03 Kinh tế đầu tư

54 2154023021 Đinh Nguyễn Trường Thịnh DH21EC03 Kinh tế đầu tư

55 2154020399 Lê Ngọc Anh Thư DH21EC03 Kinh tế đầu tư

56 2154020429 Trương Thị Hoàng Trang DH21EC03 Kinh tế đầu tư

57 2154020452 Đặng Thị Thanh Trúc DH21EC03 Kinh tế đầu tư

58 2154020471 Trần Thùy Tinh Tú DH21EC03 Kinh tế đầu tư

59 2154020470 Nguyễn Thị Cẩm Tú DH21EC03 Kinh tế đầu tư

60 2154020459 Nguyễn Phạm Anh Tuấn DH21EC03 Kinh tế đầu tư

61 2154020466 Lê Kim Tuyến DH21EC03 Kinh tế đầu tư

62 2154020464 Võ Thị Bích Tuyền DH21EC03 Kinh tế đầu tư

63 2154020505 Vũ Bảo Vy DH21EC03 Kinh tế đầu tư

64 2154020514 Thái Thị Ý DH21EC03 Kinh tế đầu tư

1 2154020001 Hồ Chí An DH21EC01 Kinh tế quốc tế

2 2154020014 Nguyễn Ngọc Phương Anh DH21EC01 Kinh tế quốc tế

3 2154020008 LÊ THỊ VÂN ANH DH21EC01 Kinh tế quốc tế

4 1954022005 Nguyễn Minh Anh DH19KI03 Kinh tế quốc tế

5 2154020007 Lê Quỳnh Anh DH21EC01 Kinh tế quốc tế

6 2154020022 Vũ Lan Anh DH21EC01 Kinh tế quốc tế

7 2154020013 Nguyễn Lê Quỳnh Anh DH21EC01 Kinh tế quốc tế

8 2054100015 Phạm Gia Bảo DH20KI03 Kinh tế quốc tế

9 2154022002 Lỷ Đức Bội DH21EC03 Kinh tế quốc tế

10 2051052010 Vòng Đạt Chánh DH21EC03 Kinh tế quốc tế

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
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11 2154020035 Nguyễn Ngọc Minh Châu DH21EC01 Kinh tế quốc tế

12 2154020039 Nguyễn Thị Kim Chi DH21EC01 Kinh tế quốc tế

13 2154020066 Huỳnh Gia Đạt DH21EC01 Kinh tế quốc tế

14 2154020045 Trần Thị Thuý Diễm DH21EC01 Kinh tế quốc tế

15 2154023004 Đặng Việt Đức DH21EC03 Kinh tế quốc tế

16 2154023001 Nguyễn Hạnh Dung DH21EC03 Kinh tế quốc tế

17 2154020059 Nguyễn Văn Dũng DH21EC01 Kinh tế quốc tế

18 2154023002 Dương Diệp Ngọc Duyên DH21EC03 Kinh tế quốc tế

19 2154020075 Lê Văn Trường Giang DH21EC01 Kinh tế quốc tế

20 2154020078 Phùng Thị Thu Giang DH21EC01 Kinh tế quốc tế

21 2154020084 Phùng Thị Ngọc Hà DH21EC01 Kinh tế quốc tế

22 2154023006 Nguyễn Lê Thu Hà DH21EC03 Kinh tế quốc tế

23 2154023005 Lê Thị Hồng Hà DH21EC03 Kinh tế quốc tế

24 2154023008 Phan Nguyễn Ngọc Hân DH21EC03 Kinh tế quốc tế

25 2154020092 Lê Thị Thu Hằng DH21EC01 Kinh tế quốc tế

26 2154020100 Trịnh Thị Thu Hằng DH21EC01 Kinh tế quốc tế

27 2154020094 Nguyễn Thị Mỹ Hằng ĐH21EC01 Kinh tế quốc tế

28 2154020096 Phạm Thị Bích Hằng DH21EC01 Kinh tế quốc tế

29 2154020093 Nguyễn Hoài Nguyệt Hằng DH21EC01 Kinh tế quốc tế

30 2154020086 Trần Nhật Hào DH21ECO1 Kinh tế quốc tế

31 2154020114 Bùi Thị Thúy Hiền DH21EC01 Kinh tế quốc tế

32 2154020120 Mai Thị Thu Hoa DH21EC01 Kinh tế quốc tế

33 2154023009 Đoàn Văn Hoàng DH21EC03 Kinh tế quốc tế

34 2154020143 Trần Việt Hùng DH21EC01 Kinh tế quốc tế

35 2154020145 Nguyễn Duy Hưng DH21EC01 Kinh tế quốc tế

36 2154020147 Nguyễn Thị Mỹ Hưng DH21EC01 Kinh tế quốc tế

37 2154020150 LÂM TÚ QUÝ HƯỜNG DH21EC01 Kinh tế quốc tế



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH GHI CHÚ

38 2154023010 Lê Quang Huy DH21EC03 Kinh tế quốc tế

39 2154020135 Nguyễn Thu Huyền DH21EC01 Kinh tế quốc tế

40 2154020130 Diệp Thị Ngọc Huyền DH21EC01 Kinh tế quốc tế

41 2154020164 Nguyễn Trọng Khôi DK21EC01 Kinh tế quốc tế

42 2154020192 Nguyễn Thị Trúc Linh DH21EC01 Kinh tế quốc tế

43 2154020183 Lại Thị Trúc Linh DH21EC01 Kinh tế quốc tế

44 2154020197 Võ Thị Mỹ Linh DH21EC01 Kinh tế quốc tế

45 2154020189 Nguyễn Thị Diệu Linh DH21EC01 Kinh tế quốc tế

46 2154020202 Võ Thị Phi Loan DH21EC01 Kinh tế quốc tế

47 2154020205 Nguyễn Thị Khánh Ly DH21EC02 Kinh tế quốc tế

48 2154020208 Dương Đỗ Ngọc Mai DH21EC02 Kinh tế quốc tế

49 2154020211 Trần Kim Xuân Mai DH21EC02 Kinh tế quốc tế

50 2154020216 Võ Mai Diễm Mi DH21EC02 Kinh tế quốc tế

51 2154020227 Nguyễn Thị Kiều My DH21EC02 Kinh tế quốc tế

52 2154020224 Huỳnh Thị Trà My DH21EC02 Kinh tế quốc tế

53 2154020236 Nguyễn Vân Nga ĐH21EC02 Kinh tế quốc tế

54 2154020239 Võ Thị Kim Ngân DH21EC02 Kinh tế quốc tế

55 2154020248 Vũ Thị Kim Ngân DH21EC02 Kinh tế quốc tế

56 2154020249 Nguyễn Đỗ Vịnh Nghi DH21EC02 Kinh tế quốc tế

57 2154020255 Hoàng Thị Hồng Ngọc DH21EC02 Kinh tế quốc tế

58 2154020262 Phạm Thị Bảo Ngọc DH21EC02 Kinh tế quốc tế

59 2154020258 Nguyễn Đình Bảo Ngọc DH21EC02 Kinh tế quốc tế

60 2154020264 Trần Thị Hồng Ngọc DH21EC02 Kinh tế quốc tế

61 2154020254 Đặng Kim Ngọc DH21EC02 Kinh tế quốc tế

62 2154020267 LÊ VĂN NGUYÊN DH21EC02 Kinh tế quốc tế

63 2154020279 Giang Thị Thái Nhi DH21EC02 Kinh tế quốc tế

64 2154020284 Nguyễn Thị Yến Nhi DH21EC02 Kinh tế quốc tế



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH GHI CHÚ

65 2154020305 Vũ Diệp Quỳnh Như DH21EC02 Kinh tế quốc tế

66 2154020296 Đào Tô Quỳnh Như DH21EC02 Kinh tế quốc tế

67 2154020303 Trần Ngọc Hiền Như DH21EC02 Kinh tế quốc tế

68 2154020304 Trần Ngọc Thảo Như DH21EC02 Kinh tế quốc tế

69 2154020294 Trịnh Thị Hồng Nhung DH21EC02 Kinh tế quốc tế

70 2154020293 Trịnh Ngô Hồng Nhung DH21EC02 Kinh tế quốc tế

71 2154020292 Trịnh Thị Hồng Nhung DH21EC02 Kinh tế quốc tế

72 2154020306 Lê Kiều Oanh DH21EC02 Kinh tế quốc tế

73 2154020307 Vũ Thị Lâm Oanh DH21EC02 Kinh tế quốc tế

74 2154020311 Bùi Nguyễn Thanh Phong DH21EC02 Kinh tế quốc tế

75 2154020312 Bùi Quốc Phong DH21EC02 Kinh tế quốc tế

76 2154020319 Ngô Thu Phương DH21EC02 Kinh tế quốc tế

77 2154020331 Nguyễn Thị Lệ Quyên DH21EC02 Kinh tế quốc tế

78 2154020337 Nguyễn Trần Như Quỳnh DH21EC02 Kinh tế quốc tế

79 2154020341 Lê Minh Sang DH21EC02 Kinh tế quốc tế

80 2154020342 Nguyễn Thị Thu Sang DH21EC02 Kinh tế quốc tế

81 2154020347 Trần Thái Tài DHEC2102 Kinh tế quốc tế

82 2154020353 Trương Thị Mỹ Tâm DH21EC02 Kinh tế quốc tế

83 2154023017 Đổng Văn Thái DH21EC03 Kinh tế quốc tế

84 2154020371 Phan Huỳnh Thanh Thảo DH21EC03 Kinh tế quốc tế

85 2154020363 Đỗ Thanh Thảo DH21EC03 Kinh tế quốc tế

86 2154023019 Phạm Thị Thanh Thảo DH21EC03 Kinh tế quốc tế

87 2154020364 Đỗ Thị Bích Thảo DH21EC03 Kinh tế quốc tế

88 2154023018 Lê Thị Thu Thảo DH21EC03 Kinh tế quốc tế

89 2154020369 Nguyễn Thị Thu Thảo DH21EC03 Kinh tế quốc tế

90 2154020361 Bùi Thị Phương Thảo DH21EC03 Kinh tế quốc tế

91 2154023020 Nguyễn Thiên Thiên DH21EC03 Kinh tế quốc tế



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH GHI CHÚ

92 2154020385 Nguyễn Hoàng Thanh Thoại DH21EC03 Kinh tế quốc tế

93 2154023022 Lê Hiền Thư DH21EC03 Kinh tế quốc tế

94 2154020398 Huỳnh Anh Thư DH21EC03 Kinh tế quốc tế

95 2154020406 Phạm Hoài Thương DH21EC03 Kinh tế quốc tế

96 2154020404 Đoàn Nguyễn Ngọc Thương DH21EC03 Kinh tế quốc tế

97 2154020405 Ngô Thị Hoài Thương DH21EC03 Kinh tế quốc tế

98 2154020393 Dương Ngọc Thúy DH21ECO3 Kinh tế quốc tế

99 2154020407 Trần Phạm Quỳnh Thy DH21EC03 Kinh tế quốc tế

100 2154020409 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH21EC03 Kinh tế quốc tế

101 2154020410 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên DH21EC03 Kinh tế quốc tế

102 2154020432 Nguyễn Thị Phương Trâm DH21EC03 Kinh tế quốc tế

103 2154020431 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm DH21ECO3 Kinh tế quốc tế

104 2254022164 Trịnh Lê Hồng Trang DH22EC03 Kinh tế quốc tế
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105 2154020422 Nguyễn Thị Huyền Trang DH21EC03 Kinh tế quốc tế

106 2154020419 HÀ THỊ THANH TRANG DH21EC03 Kinh tế quốc tế

107 2154020428 Trần Thị Thảo Trang DH21EC03 Kinh tế quốc tế

108 2154020417 Đàm Thị Huyền Trang DH21EC03 Kinh tế quốc tế

109 2154020440 Nguyễn Minh Triết DH21EC03 Kinh tế quốc tế

110 2154023025 Phạm Đức Tuyên DH21EC03 Kinh tế quốc tế

111 2154020463 Trần Nguyệt Thanh Tuyền DH21EC03 Kinh tế quốc tế

112 2154020467 Huỳnh Thị Ánh Tuyết DH21EC03 Kinh tế quốc tế

113 2154020475 Đinh Nguyễn Phương Uyên DH21EC03 Kinh tế quốc tế

114 2154020476 Đỗ Nguyễn Phương Uyên DH21EC03 Kinh tế quốc tế

115 2154020481 Nguyễn Thị Cẩm Vân DH21EC03 Kinh tế quốc tế
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116 2154020504 Trần Thị Thảo Vy DH21EC03 Kinh tế quốc tế

117 2054100223 Nguyễn Lê Thanh Xuân DH20KI03 Kinh tế quốc tế

118 2154020515 Trịnh Ngọc Mỹ Ý DH21EC03 Kinh tế quốc tế

119 2154020509 Nguyễn Lê Thảo Yến DH21EC03 Kinh tế quốc tế

120 2154020508 Đoàn Thị Thu Yến DH21EC03 Kinh tế quốc tế
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